
CÔNG BÁO/Số 03+04/Ngày 28-02-2019 09

ỦY BAN NHÂN DÂN 
       TỈNH TRÀ VINH 

 
   Số: 02/2019/Qð-UBND 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
    Trà Vinh, ngày 29 tháng 01 năm 2019 

 
QUYẾT ðỊNH 

Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh về quy trình  
chuyển ñổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ 

 trên ñịa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo  
Quyết ñịnh số 02/2015/Qð-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ðấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 02/2003/Nð-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính 
phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị ñịnh số 114/2009/Nð-CP ngày 23 tháng 12 
năm 2009 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 02/2003/Nð-
CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2014/Nð-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật ñấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 30/2015/Nð-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ 
Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðấu thầu về lựa chọn nhà ñầu tư; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Công Thương. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh về quy trình chuyển ñổi mô 

hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên ñịa bàn tỉnh Trà Vinh ban 

hành kèm theo Quyết ñịnh số 02/2015/Qð-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh 

Trà Vinh, cụ thể như sau: 

1. Khoản 4 ðiều 3 ñược sửa ñổi như sau: 

“4. Phương thức áp dụng: 
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a) Chợ do Nhà nước ñầu tư hoặc hỗ trợ vốn ñầu tư xây dựng thực hiện giao hoặc 

tổ chức ñấu thầu ñể lựa chọn doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, khai thác và 

quản lý chợ. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ hoạt 

ñộng theo quy ñịnh tại ðiều 9 Nghị ñịnh số 02/2003/Nð-CP ngày 14 tháng 01 năm 

2003 của Chính phủ; 

b) ðối với các chợ ở ñịa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, xã thuộc ñịa bàn 

huyện có ñiều kiện kinh tế xã hội khó khăn, ñiều kiện kinh tế xã hội ñặc biệt khó 

khăn thực hiện giao cho các doanh nghiệp hoặc hợp tác xã ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh 

ñể tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý.  

c) ðối với chợ do Nhà nước hỗ trợ ñầu tư xây dựng có vốn ñóng góp của các hộ 

kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và tổ chức, cá 

nhân khác, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền căn cứ mức ñộ, tỷ lệ góp vốn ñể lựa 

chọn chủ thể kinh doanh, khai thác và quản lý chợ (doanh nghiệp hoặc hợp tác xã 

hoặc thành lập công ty cổ phần theo quy ñịnh của pháp luật). 

d) Trường hợp chuyển ñổi mô hình quản lý gắn với chuyển quyền sở hữu tài sản 

chợ thì doanh nghiệp hoặc hợp tác xã nhận chuyển ñổi ñược thuê ñất theo quy ñịnh 

của pháp luật về ñất ñai. Trường hợp chuyển ñổi mô hình quản lý không gắn với 

chuyển quyền sở hữu tài sản chợ thì doanh nghiệp hoặc hợp tác xã nhận chuyển ñổi 

ñược nâng cấp, cải tạo, duy tu công trình chợ ñể duy trì hoạt ñộng của chợ mà không 

phải thuê ñất của Nhà nước.” 

2. Bổ sung ðiều 3a sau ðiều 3 như sau:  

“ðiều 3a. Xử lý tài sản chợ do Nhà nước ñầu tư hoặc hỗ trợ vốn ñầu tư xây dựng 

khi chuyển ñổi 

1. Khi chuyển ñổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ, Ủy ban 

nhân dân cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý nhà nước về chợ chuyển giao có 

thời hạn quyền khai thác tài sản chợ cho doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo Phương 

án chuyển ñổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ ñã ñược phê 

duyệt. 

2. Trường hợp chuyển ñổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ 

theo phương thức chuyển ñổi mô hình quản lý không gắn với chuyển quyền sở hữu 

tài sản chợ. 
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Trước khi chuyển ñổi sang doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý, tài sản chợ 

phải ñược kiểm kê, ñánh giá lại giá trị tài sản theo quy ñịnh Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công, pháp luật về kế toán và pháp luật có liên quan. 

Tài sản chợ là tài sản cố ñịnh ñược tính hao mòn theo quy ñịnh của pháp luật. 

Ngoài các khoản thuế phải nộp và nghĩa vụ tài chính khác, doanh nghiệp hoặc hợp 

tác xã nhận chuyển ñổi chợ phải nộp ngân sách tương ứng với tỷ lệ trích khấu hao tài 

sản chợ hàng năm theo quy ñịnh. Việc trích khấu hao thực hiện theo quy ñịnh áp 

dụng cho doanh nghiệp. Việc nộp trích khấu hao, thời gian, lộ trình nộp trích khấu 

hao tài sản chợ do Ban Chuyển ñổi mô hình quản lý chợ cấp huyện xác ñịnh trong 

Phương án chuyển ñổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ, nhưng 

thời gian nộp trích khấu hao không ñược vượt quá thời hạn chuyển giao quyền khai 

thác và quản lý chợ cho doanh nghiệp hoặc hợp tác xã. 

3. Trường hợp chuyển ñổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ 

theo phương thức chuyển ñổi mô hình quản lý gắn với chuyển quyền sở hữu tài sản 

chợ. 

Trước khi chuyển ñổi sang doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý, tài sản chợ 

phải ñược ñịnh giá hoặc thẩm ñịnh giá theo quy ñịnh của pháp luật. Doanh nghiệp 

hoặc hợp tác xã nhận chuyển ñổi chợ phải hoàn trả giá trị tài sản chợ cho ngân sách 

nhà nước theo giá trị ñịnh giá hoặc thẩm ñịnh giá theo quy ñịnh của pháp luật. Thời 

gian, lộ trình, tỷ lệ hoàn trả giá trị tài sản chợ cho ngân sách nhà nước do Ban Chuyển 

ñổi mô hình quản lý chợ cấp huyện xác ñịnh trong Phương án chuyển ñổi mô hình tổ 

chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ, nhưng thời gian hoàn trả không ñược vượt 

quá thời hạn chuyển giao quyền khai thác tài sản chợ cho doanh nghiệp hoặc hợp tác 

xã. 

4. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã nhận chuyển ñổi chợ có trách nhiệm ñầu tư 

nâng cấp, cải tạo, mở rộng chợ theo Phương án chuyển ñổi mô hình tổ chức kinh 

doanh, khai thác và quản lý chợ ñã ñược phê duyệt; có trách nhiệm bảo quản tài sản 

của nhà nước; ñược thu tiền theo giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ và 

các khoản thu khác liên quan ñến việc cung cấp dịch vụ theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðối với chợ chuyển ñổi theo phương thức chuyển ñổi mô hình quản lý không gắn với 

chuyển quyền sở hữu tài sản chợ thu tiền theo giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng 

tại chợ ñược ñầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; ñối với chợ chuyển ñổi theo 

phương thức chuyển ñổi mô hình quản lý gắn với chuyển quyền sở hữu tài sản chợ 

thu tiền theo giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ ñược ñầu tư bằng nguồn 
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vốn ngoài ngân sách nhà nước. Việc ñầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng chợ phải tổ 

chức lấy ý kiến và ñược sự ñồng thuận của các hộ kinh doanh cố ñịnh tại chợ có ảnh 

hưởng trực tiếp trước khi triển khai thực hiện. 

5. Thời hạn chuyển giao quyền khai thác tài sản chợ ñược xác ñịnh cụ thể trong 

Phương án chuyển ñổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ ñã ñược 

phê duyệt. 

a) ðối với chợ thực hiện chuyển ñổi không gắn với chuyển quyền sở hữu tài sản 

chợ, thời hạn chuyển giao quyền khai thác tài chợ tối thiểu là 05 năm. 

b) ðối với chợ thực hiện chuyển ñổi gắn với chuyển quyền sở hữu tài sản chợ, 

thời hạn chuyển giao quyền khai thác tài sản chợ tối ña là 49 năm.” 

3. ðiểm b, Khoản 2 ðiều 5 ñược sửa ñổi như sau: 

“b) Thẩm ñịnh và trình UBND tỉnh phê duyệt: kế hoạch chuyển ñổi mô hình 

quản lý chợ (bao gồm kế hoạch ñiều chỉnh, bổ sung) do UBND cấp huyện ñề nghị; 

Phương án chuyển ñổi mô hình quản lý chợ, quyết ñịnh công nhận doanh nghiệp, hợp 

tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý ñối với chợ ñầu mối và chợ hạng 1.” 

4. ðiểm f, Khoản 3 ðiều 5 ñược sửa ñổi như sau: 

“f) Xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà ñầu tư ñối với chợ ñầu mối, chợ hạng 1, 

chợ hạng 2, chợ hạng 3 trình UBND cấp huyện phê duyệt”. 

5. ðiểm i, Khoản 2 ðiều 7 ñược sửa ñổi như sau: 

“i) Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ việc chuyển ñổi mô hình quản lý chợ: 

ðối với chợ thuộc ñịa bàn có ñiều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và ñặc biệt khó 

khăn, chợ có khả năng thu hồi vốn chậm, thì ñơn vị lập phương án chuyển ñổi mô 

hình quản lý chợ ñề xuất cơ chế hỗ trợ ñể việc chuyển ñổi chợ ñược tiến hành thuận 

lợi. Trường hợp Ban Quản lý chợ, Tổ quản lý chợ có nguyện vọng chuyển ñổi sang 

mô hình Hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ ñang ñược giao quản lý thì 

ñược hưởng chính sách hỗ trợ, ưu ñãi của Nhà nước theo quy ñịnh của Luật Hợp tác 

xã” 

6. ðiều 10 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau: 

Sửa ñổi Khoản 1 ðiều 10: “Căn cứ phương án chuyển ñổi mô hình tổ chức kinh 

doanh, khai thác và quản lý chợ ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ban chuyển 

ñổi mô hình quản lý chợ cấp huyện xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà ñầu tư trình 

UBND cấp huyện phê duyệt ñối với các chợ trên ñịa bàn quản lý.” 
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Sửa ñổi ñiểm b, Khoản 2 ðiều 10: “UBND cấp huyện phê duyệt hồ sơ mời thầu 

ñối với các chợ trên ñịa bàn quản lý.” 

Bổ sung Khoản 3 ðiều 10: “3. Lập, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà ñầu tư thực 

hiện theo Thông tư số 10/2015/TT-BKHðT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư quy ñịnh chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Lập hồ sơ mời thầu 

vận dụng theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BKHðT ngày 

29 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn lập hồ sơ mời 

sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà ñầu tư thực hiện dự án ñầu tư theo hình thức 

ñối tác công tư; lập báo cáo thẩm ñịnh trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu thực 

hiện Thông tư số 19/2015/TT-BKHðT ngày 27/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 

và ðầu tư Quy ñịnh chi tiết lập báo cáo thẩm ñịnh trong quá trình tổ chức lựa chọn 

nhà thầu; ñánh giá hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thực hiện theo Thông tư số 

23/2015/TT-BKHðT ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và ðầu tư quy 

ñịnh chi tiết lập báo cáo ñánh giá hồ sơ dự thầu”. 

7. ðiều 13 ñược bổ sung như sau: 

“3. ðấu thầu rộng rãi lựa chọn doanh nghiệp hoặc hợp tác xã tổ chức kinh 

doanh, khai thác và quản lý chợ thực hiện theo quy ñịnh tại Chương IV Nghị ñịnh 

số 30/2015/Nð-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ Quy ñịnh chi tiết thi 

hành một số ñiều của Luật ðấu thầu về lựa chọn nhà ñầu tư. 

4. Chỉ ñịnh thầu doanh nghiệp hoặc hợp tác xã tổ chức kinh doanh, khai thác và 

quản lý chợ (trường hợp chỉ có 01 ñơn vị tham gia quản lý chợ) thực hiện theo quy 

ñịnh tại Mục 1 Chương VI Nghị ñịnh số 30/2015/Nð-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 

Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðấu thầu về lựa chọn nhà ñầu tư.” 

8. ðiều 14 ñược sửa ñổi như sau: 

“ðiều 14. Thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà ñầu tư 

Căn cứ vào tờ trình phê duyệt và báo cáo thẩm ñịnh kết quả lựa chọn doanh 

nghiệp hoặc hợp tác xã tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ của Ban Chuyển 

ñổi mô hình quản lý chợ cấp huyện, UBND cấp huyện phê duyệt kết quả lựa chọn 

doanh nghiệp hoặc hợp tác xã tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ” 

9. “Chương III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN” ñược sửa ñổi thành “Chương V: 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN” 

10. ðiểm c, Khoản 1 ðiều 22 ñược sửa ñổi như sau: 



14 CÔNG BÁO/Số 03+04/Ngày 28-02-2019

“c). Tiếp nhận, tổ chức thẩm ñịnh và trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án 

chuyển ñổi mô hình kinh doanh, khai thác vá quản lý chợ, quyết ñịnh công nhận 

doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý ñối với chợ ñầu mối và 

chợ hạng 1” 

11. Khoản 5 ðiều 23 ñược sửa ñổi như sau: 

“5. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà ñầu tư, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn 

doanh nghiệp hoặc hợp tác xã tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ ñối với 

chợ ñầu mối, chợ hạng 1, chợ hạng 2, chợ hạng 3; quyết ñịnh công nhận doanh 

nghiệp, hợp tác xã quản lý chợ hạng 2, hạng 3.” 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 08/02/2019. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở, ngành: Công Thương, 

Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư, Lao ñộng - Thương binh và xã hội, Tài nguyên và 

Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã 

tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
ðồng Văn Lâm 

 


